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TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN

Cân nặng 

(kg)

Chiều cao 

(cm)
Cân nặng Chiều cao

1 Lương Tuệ Anh 08/09/2020 Nữ 30 x 13 87 Bình thường Bình thường

2 Ngô Hoài Anh 29/09/2020 Nữ 30 x 14 96 Bình thường Bình thường

3 HOÀNG DIỆP CHI 28/06/2020 Nữ 33 x 10.5 88 Bình thường Bình thường

4 ĐÀO VÌ GIA HÂN 27/11/2020 Nữ 28 x 13 89 Bình thường Bình thường

5 Mai Ngọc Gia Huy 08/02/2021 Nam 25 x 11 87 Bình thường Bình thường

6 Đinh Xuân Quốc Khánh 03/09/2020 Nam 30 x 12 90 Bình thường Bình thường

7 Phạm Minh Tuệ Lâm 17/09/2020 Nữ 30 x 10 84 Bình thường Bình thường

8 Hoàng Ngọc Bảo Minh 26/06/2020 Nữ 33 x 14 95 Bình thường Bình thường

9 Vũ Thành Nam 22/10/2020 Nam 29 x 12 85 Bình thường Bình thường

10 Đoàn KIm Ngân 15/01/2021 Nữ 26 x 11 83 Bình thường Bình thường

11 Nguyễn Bảo Ngọc 06/10/2020 Nữ 29 x 13 88 Bình thường Bình thường

12 NGUYỄN MAI NGỌC 19/07/2020 Nữ 32 x 13.5 93 Bình thường Bình thường

13 Hoàng Gia Hải Nguyên 10/04/2020 Nam 35 x 12.5 96 Bình thường Bình thường

14 Nguyễn Lương Bảo Trang 12/10/2020 Nữ 29 x 12 92 Bình thường Bình thường

15 Đỗ Gia Bảo 31/08/2020 Nam 31 x 13 91 Bình thường Bình thường

16 Nguyễn Đình Thành 05/08/2020 Nam 31 x 13 91 Bình thường Bình thường

17 pHẠM gIA UY 17/09/2020 Nam 30 x 10.5 90 Bình thường Bình thường

18 Đinh Xuân Minh Phúc 21/05/2021 Nam 22 x 12.5 84 Bình thường Bình thường

19 Nguyễn Như Anh 04/11/2020 Nữ 28 x 10.5 87 Bình thường Bình thường

20 Trần Quang Minh 20/05/2021 Nam 22 x 9.5 80 Bình thường Suy dinh dưỡng thể thấp còi

21 Nguyễn Khắc Nam Dương 28/07/2021 Nam 20 x 11 82 Bình thường Bình thường

22 Nguyễn Anh Minh 29/07/2021 Nam 20 x 9 77 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Suy dinh dưỡng thể thấp còi

23 Vũ Minh Tâm 16/07/2021 Nữ 20 x 10 83 Bình thường Bình thường

24 Lê Khánh Minh Khôi 21/04/2021 Nam 23 x 12 86 Bình thường Bình thường

25 Hoàng Tuệ Nhi 25/10/2021 Nữ 17 x 9 74 Bình thường Bình thường

26 Trương Danh Tùng 02/01/2022 Nam 14 x 10 75 Bình thường Bình thường
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